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1 M-1 Hoàng Văn Đức 10/02/1999 Nam SXCT 91211491 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

2 M-2 Đỗ Văn Thường 06/07/1988 Nam SXCT 91200075 Hà Nội Không khám sức khỏe

3 M-3 Vương Sỹ Thịnh 18/03/1979 Nam SXCT 10000154 Hà Nội Không khám sức khỏe

4 M-4 Lê Văn Thông 09/10/1994 Nam SXCT 91210176 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

5 M-5 Nguyễn Văn Nghiệp 18/07/1989 Nam SXCT 91204911 Bắc Giang Không khám sức khỏe

6 M-6 Nguyễn Trọng Hùng 05/06/1989 Nam SXCT 91211315 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

7 M-7 Đào Xuân Tâm 31/05/2000 Nam SXCT 50125822 Lâm Đồng Khám sức khỏe

8 M-8 Nguyễn Văn Anh 15/12/1986 Nam SXCT 50100741 Hà Nội Không khám sức khỏe

9 M-9 Lê Thanh Toàn 17/08/1983 Nam SXCT 91204987 Bắc Giang Không khám sức khỏe

10 M-10 Nguyễn Thị Đào 07/01/1993 Nữ SXCT 10017584 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

11 M-11 Nguyễn Thị Nghĩa 17/08/1992 Nữ SXCT 10035578 Đồng Tháp Không khám sức khỏe

12 M-12 Nguyễn Trọng Dũng 18/07/1983 Nam SXCT 91215989 Nghệ An Không khám sức khỏe

13 M-13 Vũ Đức Thắng 28/03/1983 Nam SXCT 91207507 Nam Định Không khám sức khỏe

14 M-14 Thân Văn Sáng 09/05/1992 Nam SXCT 91205218 Bắc Giang Không khám sức khỏe

15 M-15 Nguyễn Ngọc Việt 18/06/2001 Nam SXCT 91205009 Bắc Giang Không khám sức khỏe

16 M-16 Nguyễn Tiến Đức 13/07/2003 Nam SXCT 91200492 Hà Nội Không khám sức khỏe

17 M-17 Hoàng Văn Chung 02/02/1984 Nam SXCT 50112110 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

18 M-18 Nguyễn Thị Tuyết 17/06/2002 Nam SXCT 91227142 Gia Lai Không khám sức khỏe

19 M-19 Nguyễn Văn Việt 04/04/1995 Nam SXCT 91225141 Quảng Trị Không khám sức khỏe

20 M-20 Hoàng Thanh Lâm 01/10/2003 Nam SXCT 91202159 Hưng Yên Không khám sức khỏe

21 M-21 Trần Ngọc Dương 17/08/2003 Nam SXCT 91202113 Hưng Yên Không khám sức khỏe

22 M-22 Phạm Thừa Khoa 14/04/1988 Nam SXCT 50100744 Hà Nội Không khám sức khỏe

23 M-23 Phạm Tiến Mạnh 25/01/1996 Nam SXCT 91204385 Phú Thọ Không khám sức khỏe

24 M-24 Nguyễn Văn Quê 25/04/1994 Nam SXCT 91215958 Nghệ An Không khám sức khỏe

25 M-25 Nguyễn Thị Hà 03/04/1995 Nữ SXCT 10010873 Thái Nguyên Không khám sức khỏe

26 M-26 Lê Sỹ Giang 18/08/1988 Nam SXCT 91211839 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

27 M-27 Ngô Văn Mạnh 23/07/2001 Nam SXCT 91205067 Bắc Giang Không khám sức khỏe

28 M-28 Nguyễn Văn Thuận 09/12/1993 Nam SXCT 91215820 Nghệ An Không khám sức khỏe

29 M-29 Phạm Bá Dương 22/03/1990 Nam SXCT 91205124 Bắc Giang Không khám sức khỏe

30 M-30 Lê Trọng Thanh 18/08/1990 Nam SXCT 91211749 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

31 M-31 Nguyễn Xuân Luận 16/02/1989 Nam SXCT 91211819 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

32 M-32 Nguyễn Văn Cường 20/11/1986 Nam SXCT 91200499 Hà Nội Không khám sức khỏe

33 M-33 Mai Nhân Hiếu 25/10/1991 Nam SXCT 50112195 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

34 M-34 Nguyễn Đình Ba 23/08/1999 Nam SXCT 91215983 Nghệ An Không khám sức khỏe

35 M-35 Trần Công Đạt 03/07/2001 Nam SXCT 91211808 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

36 M-36 Hoàng Ngọc Tuyến 13/03/2002 Nam SXCT 91225088 Quảng Trị Không khám sức khỏe

37 M-37 Nguyễn Xuân Lộc 29/04/2002 Nam SXCT 91202125 Hưng Yên Không khám sức khỏe

38 M-38 Hà Văn Có 26/11/1988 Nam SXCT 91204979 Bắc Giang Không khám sức khỏe

39 M-39 Nguyễn Minh Hào 25/10/1991 Nam SXCT 91227462 Đắk Lắk Không khám sức khỏe

40 M-40 Đoàn Tiến Dũng 22/10/1999 Nam SXCT 50110094 Nam Định Không khám sức khỏe

41 M-41 Phạm Đức Hải 25/10/1988 Nam SXCT 50712904 Sơn La Không khám sức khỏe
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42 M-42 Vương Văn Quyết 01/01/1989 Nam SXCT 91201236 Hải Dương Không khám sức khỏe

43 M-43 Trần Cao Sơn 21/09/1982 Nam SXCT 91209121 Ninh Bình Không khám sức khỏe

44 M-44 Vương Xuân Cường 01/05/1982 Nam SXCT 50100813 Hà Nội Không khám sức khỏe

45 M-45 Trần Ngọc Luận 18/03/1987 Nam SXCT 91202183 Hưng Yên Không khám sức khỏe

46 M-46 Nguyễn Văn Du 05/02/1996 Nam SXCT 91205072 Bắc Giang Không khám sức khỏe

47 M-47 Nguyễn Văn Linh 29/09/1992 Nam SXCT 91211779 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

48 M-48 Nguyễn Văn Vui 15/08/2003 Nam SXCT 91218018 Nghệ An Không khám sức khỏe

49 M-49 Trần Hoài Nam 04/01/2002 Nam SXCT 91215855 Nghệ An Không khám sức khỏe

50 M-50 Lê Anh Lực 25/01/1995 Nam SXCT 91225191 Quảng Trị Không khám sức khỏe

51 M-51 Trần Lê Anh Tuấn 17/05/1996 Nam SXCT 91225034 Quảng Trị Không khám sức khỏe

52 M-52 Lê Đức Toàn 04/04/1991 Nam SXCT 50114001 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

53 M-53 Trần Văn Hồ 06/07/1993 Nam SXCT 91218022 Nghệ An Không khám sức khỏe

54 M-54 Phạm Văn Thắng 04/03/1993 Nam SXCT 91215842 Nghệ An Không khám sức khỏe

55 M-55 Nguyễn Văn Trường 06/06/1989 Nam SXCT 91205069 Bắc Giang Không khám sức khỏe

56 M-56 Nguyễn Thọ Sâm 13/03/1998 Nam SXCT 91224033 Quảng Bình Không khám sức khỏe

57 M-57 Trần Phúc Tài 28/05/2003 Nam SXCT 91215966 Nghệ An Không khám sức khỏe

58 M-58 Hồ Văn Phong 16/04/1999 Nam SXCT 91201296 Hải Dương Không khám sức khỏe

59 M-59 Nguyễn Bá Trường 04/01/1986 Nam SXCT 91211840 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

60 M-60 Nguyễn Hoàng Thái 20/08/2000 Nam SXCT 91204953 Bắc Giang Không khám sức khỏe

61 M-61 Hoàng Văn Mạnh 05/09/2001 Nam SXCT 91215014 Nghệ An Khám sức khỏe

62 M-62 Nguyễn Văn Sơn 09/06/1989 Nam SXCT 91211597 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

63 M-63 Dương Văn Hiển 02/06/1990 Nam SXCT 91205139 Bắc Giang Không khám sức khỏe

64 M-64 Phạm Thành Trung 07/08/1990 Nam SXCT 91225212 Quảng Trị Không khám sức khỏe

65 M-65 Phạm Văn Điển 29/10/1990 Nam SXCT 91225229 Quảng Trị Không khám sức khỏe

66 M-66 Trần Văn Tám 12/02/1997 Nam SXCT 91225102 Quảng Trị Không khám sức khỏe

67 M-67 Ung Nho Pháp 18/06/1998 Nam SXCT 91225154 Quảng Trị Không khám sức khỏe

68 M-68 Trần Thành Công 18/08/1991 Nam SXCT 91208441 Thái Bình Không khám sức khỏe

69 M-69 Lê Văn Chung 10/04/1992 Nam SXCT 91226056 Quảng Nam Không khám sức khỏe

70 M-70 Phạm Đình Phước 24/04/1990 Nam SXCT 91226050 Quảng Nam Không khám sức khỏe

71 M-71 Ngô Trương Thượng 05/09/1988 Nam SXCT 91231307 Đồng Tháp Không khám sức khỏe

72 M-72 Đàm Quang Quyết 21/04/1990 Nam SXCT 91210516 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

73 M-73 Nguyễn Văn Mùi 05/01/1979 Nam SXCT 10004351 Hưng Yên Không khám sức khỏe

74 M-74 Phạm Mạnh Hùng 07/04/1988 Nam SXCT 91208440 Thái Bình Không khám sức khỏe

75 M-75 Trần Hữu Sơn 11/01/1994 Nam SXCT 91227424 Đắk Lắk Không khám sức khỏe

76 M-76 Trần Thị Thủy 05/11/2001 Nữ SXCT 50111406 Ninh Bình Không khám sức khỏe

77 M-77 Phạm Văn Phú 09/07/1989 Nam SXCT 91208398 Thái Bình Không khám sức khỏe

78 M-78 Bùi Sỹ Hải 30/08/2003 Nam SXCT 91211710 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

79 M-79 Đặng Quốc Hoàng 20/02/1990 Nam SXCT 91226344 Quảng Ngãi Không khám sức khỏe

80 M-80 Tăng Văn Ngọ 22/05/1990 Nam SXCT 91204947 Bắc Giang Không khám sức khỏe

81 M-81 Nguyễn Phi Điệp 30/04/1992 Nam SXCT 91225074 Quảng Trị Không khám sức khỏe

82 M-82 Vy Văn Thơ 27/05/1987 Nam SXCT 91203569 Lạng Sơn Không khám sức khỏe

83 M-83 Vũ Hoàng Hiệp 02/10/1996 Nam SXCT 91211795 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

84 M-84 Lê Anh Xuân 17/10/1998 Nam SXCT 91224203 Quảng Bình Không khám sức khỏe

85 M-85 Trần Văn Chính 12/01/1990 Nam SXCT 91205128 Bắc Giang Không khám sức khỏe

86 M-86 Bùi Đức Hồng 04/08/1990 Nam SXCT 91215850 Nghệ An Không khám sức khỏe



87 M-87 Hoàng Văn Dương 24/05/1991 Nam SXCT 91215858 Nghệ An Không khám sức khỏe

88 M-88 Lê Hữu Trưởng 25/11/1992 Nam SXCT 90900041 Lao động CBT Khám sức khỏe

89 M-89 Hoàng Văn Vĩ 24/07/1993 Nam SXCT 91211702 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

90 M-90 Lê Thanh Nam 06/10/1992 Nam SXCT 91208437 Thái Bình Không khám sức khỏe
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